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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Khoa học kinh tế tài nguyên và môi trường (Economical science of resource and environment)
Mã số học phần: 7110305
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 30;		Bài tập: 15;		Thực hành: 0; 
Thực tập: 0;		Đồ án: 0;		Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Phan Quang Văn	0203-08
2. TS. Nguyễn Hoàng Nam 	0103-15
3. TS. Đào Đình Thuần                                              	0408-02
4. ThS. Đặng Thị Ngọc Thuỷ	1103-04
5. ThS. Đào Trung Thành	1103-05
6. ThS. Nguyễn Thị Hoà	1103-06
7. ThS. Nguyễn Thị Hồng	1103-07
8. ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền	1103-08
9. TS. Nguyễn Phương Đông	1103-09
10. ThS. Trần Thị Ngọc	1103-10
2.2. Bộ môn: Kỹ Thuật Môi Trường
2.3. Khoa: Môi Trường
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: 7110108 (Khoa học tính toán chi phí môi trường)
4. Mục tiêu của học phần
Cung cấp cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữ kinh tế và môi trường, kinh tế và tài nguyên để xác định phương pháp tính toán chi phí môi trường hợp lý, để thực hiện kiểm toán chất thải: Phương pháp luận về kinh tế môi trường, kinh tế tài nguyên; Giải thích các loại hình kiểm toán chất thải có thể tiến hành; Cung cấp các phương pháp, các công cụ và các kỹ năng để tiến hành kiểm soát ô nhiễm bằng kinh tế. Sinh viên sau khi học xong phải nắm được quy trình và các phương pháp để tính toán chi phí môi trường và tài nguyên.
4.1. Kiến thức 
 4.1.1. Nắm được khái niệm, mối quan hệ giữa kinh tế và môi trường, tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. 
4.1.2. Nắm được nội dung của kinh tế tài nguyên 
4.1.3. Nắm được công cụ và chính sách kinh tế trong kiểm soát ô nhiễm
4.1.4. Nắm được các công cụ kinh tế đánh giá môi trường.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Xác định và đánh giá được mối liên quan giữa kinh tế và phát triển bền vững
4.2.2.  Xây dựng và đánh giá được nguyên tắc tính phí cho người gây ô nhiễm
4.2.3.  Xây dựng được báo cáo đánh giá môi trường bằng kinh tế
4.2.4.  Kỹ năng làm việc theo nhóm: phân công/bố trí công việc, phối hợp thực hiện xây dựng kế hoạch khảo sát.
4.2.5.  Kỹ năng thu thập và xử lý số liệu.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung môn học gồm các vấn đề sau: Những vấn đề chung về kinh tế môi trường, kinh tế tài nguyên, phương pháp kiểm soát ô nhiễm bằng kinh tế và chính sách môi trường, các công cụ kinh tế đánh giá môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG
	6
	

	1.1
	Kinh tế môi trường là gì
	
	4.1.1

	1.2
	Các khái niệm kinh tế cơ bản
	
	4.1.1

	1.3
	Mối liên quan giữa kinh tế và môi trường
	
	4.1.1

	1.4
	Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững
	
	4.1.1

	1.5
	Nguyên nhân gây ra sự suy thoái môi trường
	
	4.1.1

	Chương 2
	KINH TẾ TÀI NGUYÊN
	14
	

	2.1
	Phân bố tài nguyên
	
	4.1.2

	2.2
	Tài nguyên tái tạo
	
	4.1.2

	2.3
	Tài nguyên không tái tạo
	
	4.1.2

	2.4
	Bài tập
	5
	4.1.2

	Chương 3
	KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
	14
	

	3.1
	Ô nhiễm môi trường và phát triển kinh tế
	
	4.1.3

	3.2
	Phân tích chi phí – lợi ích
	
	4.1.3

	3.3
	Nguyên tắc tính phí cho người gây ô nhiễm
	
	4.1.3

	3.4
	Các công cụ chính sách kinh tế
	
	4.1.4

	3.5
	Kinh tế chính trị học về chính sách môi trường
	
	4.1.4

	3.6
	Bài tập
	5
	4.1.4

	Chương 4
	CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG
	11
	

	4.1
	Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên
	
	4.1.4

	4.2
	Phương pháp chi phí du hành
	
	4.1.4

	4.3
	Phương pháp đánh giá thụ hưởng
	
	4.2.1

	4.4
	Thuyết chuyển dịch lợi ích
	
	4.1.4

	4.5
	Bài tập
	5
	4.1.4


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập trực tiếp đứng lớp
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận công tác thu gom, phân loại trên thực tế, các biện pháp xử lý tại bãi chôn lấp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tiểu luận, bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 45 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tiểu luận
	- Hoàn thành bài tiểu luận đúng hạn
- Thuyết trình kết quả thực hiện trước tập thể.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]	Bài giảng Kinh tế tài nguyên và môi trường.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1	. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG 
1.1. Kinh tế môi trường là gì
1.2. Các khái niệm kinh tế cơ bản
1.3. Mối liên quan giữa kinh tế và môi trường
1.4. Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững
1.5. Nguyên nhân gây ra sự suy thoái môi trường
	8
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 1.1 đến 1.4 của Chương 1.
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 1, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	2
	Chương 2. KINH TẾ TÀI NGUYÊN
2.1. Phân bố tài nguyên
2.2. Tài nguyên tái tạo
2.3. Tài nguyên không tái tạo
Bài tập
	8
	2
	0
	Nội dung từ mục 2.1 đến 2.3 của Chương 2.
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 1 và 2, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	3
	Chương 3	. KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
3.1. Ô nhiễm môi trường và phát triển kinh tế
3.2. Phân tích chi phí – lợi ích
	8
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 2.4 đến 2.6 của Chương 2. Nội dung từ mục 3.1 đến 3.2 của Chương 3.
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 2 và 3, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	4
	3.3. Nguyên tắc tính phí cho người gây ô nhiễm
3.4. Các công cụ chính sách kinh tế
3.5. Kinh tế chính trị học về chính sách môi trường
3.6. Bài tập
Chương 4	. CÁC CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG
4.1. Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên
4.2. Phương pháp chi phí du hành
4.3. Phương pháp đánh giá thụ hưởng
	8
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 3.3 đến 3.6 của Chương 3. Nội dung từ mục 4.1 đến 4.3 của Chương 4.
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 3 và 4, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.

	5
	4.4. thuyết chuyển dịch lợi ích
4.5. Bài tập

	8
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từ mục 4.4 đến 4.6 của Chương 4. Nội dung mục 5.1 của Chương 5.
- Làm bài tập số 1, 2,.....của Chương 4, tài liệu [1].
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tiểu luận và viết báo cáo nhóm.
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